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THÔNG BÁO 
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm 

Năm học 2017-2018 

 

 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung Tổng số GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học 

I Tổng số 585 2 35 102 389 57 

1. Giảng viên cơ hữu theo ngành             

a 
  

 Khối ngành I 11 0 0 1 9 1 

Ngành: Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 11 0 0 1 9 1 

b 

  

  

Khối ngành III 54 0 0 6 40 8 

Ngành: Quản trị kinh doanh 32 0 0 5 25 2 

Ngành: Kế toán 22 0 0 1 15 6 

c 

  

  

  

Khối ngành IV 26 1 4 6 14 1 

Ngành: Công nghệ sinh học 18 0 2 6 10 0 

Ngành: Khoa học môi trường 5 1 1 0 3 0 

Ngành: Bản đồ học 3 0 1 0 1 1 

d 

  

Khối ngành V 358 1 30 71 225 31 

Ngành: Công nghệ thông tin 34 0 0 1 27 6 
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Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí 17 0 1 2 10 4 

Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 8 0 1 0 6 1 

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ô tô 10 0 0 2 8 0 

Ngành: Kỹ thuật nhiệt 6 1 0 1 4 0 

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 
7 

0 1 1 4 1 

Ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học 17 0 1 5 8 3 

Ngành: Kỹ thuật môi trường 13 0 1 2 10 0 

Ngành: Công nghệ thực phẩm 51 0 2 11 36 2 

Ngành: Chế biến thủy sản 7 0 1 3 3 0 

Ngành: Chế biến lâm sản 21 0 1 2 18 0 

Ngành: Chăn nuôi 19 0 3 6 8 2 

Ngành: Nông học 33 0 2 6 23 2 

Ngành: Bảo vệ thực vật 13 0 1 2 7 3 

Ngành: Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 
17 

0 0 6 11 0 

Ngành: Kinh doanh nông nghiệp 8 0 0 2 6 0 

Ngành: Phát triển nông thôn 9 0 1 3 5 0 

Ngành: Lâm nghiệp 14 0 1 2 9 2 

Ngành: Quản lý tài nguyên rừng 3 0 1 0 2 0 

Ngành: Nuôi trồng thủy sản 15 0 3 8 4 0 

Ngành: Thú y 36 0 9 6 16 5 

đ 

  

  

  

  

Khối ngành VII 96 0 1 10 71 14 

Ngành: Ngôn ngữ Anh 18 0 0 3 15 0 

Ngành: Kinh tế 21 0 1 2 18 0 

Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường 19 0 0 4 11 4 

Ngành: Quản lý đất đai 38 0 0 1 27 10 

2. Giảng viên cơ hữu các môn chung 40 0 0 8 30 2 



3/112 

 

 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 

Khối ngành/ ngành GS.TS PGS.TS TS ThS ĐH CĐ 

Khối ngành I             

Ngành: Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp 0 0 1 9 1 0 

Võ Văn Việt     x       

Phạm Quỳnh Trang       x     

Hà Thị Ngọc Thương       x     

Hồ Văn Công Nhân       x     

Nguyễn Thanh Bình       x     

Trần Ngọc Thanh       x     

Đoàn Ngọc Thuận       x     

Lê Thị Tuyết Mai       x     

Đặng Lê Thanh Liên       x     

Lê Thị Minh Trúc       x     

Nguyễn Thị Anh Thư         x   

Tổng khối ngành I     1 9 1   

Khối ngành III             

Ngành: Quản trị kinh doanh 0 0 5 25 2 0 

Hoàng Thế Vinh       x     

Phan Thị Lệ Hằng       x     

Nguyễn Thị Bình Minh       x     
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Vũ Thanh Liêm       x     

Hà Thị Thu Hòa       x     

Trần Minh Huy       x     

Lê Ánh Tuyết       x     

Mai Hoàng Giang         x   

Lê Thành Hưng       x     

Lê Na       x     

Bùi Thị Kim Hoàng       x     

Đặng Đức Huy       x     

Tống Bảo Ngọc       x     

Đặng Minh Tuấn         x   

Đặng Minh Phương     x       

Phạm Thị Ánh Ngọc     x       

Lê Công Trứ     x       

Lê Quang Thông     x       

Trần Đình Lý     x       

Võ Sỹ       x     

Phạm Thị Nguyệt Khánh       x     

Lê Thị Kim Dung       x     

Nguyễn Minh Kỳ       x     

Dương Công Vinh       x     

Từ Thị Khánh Linh       x     
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Hứa Thị Thùy Linh       x     

Lưu Đình Phúc       x     

Nguyễn Viết Lâm       x     

Huỳnh Anh Tuấn       x     

Nguyễn Minh Xuân Hương       x     

Trần Thị Thu Huyền       x     

Nguyễn Thị Hà Giang       x     

Ngành: Kế toán 0 0 1 15 6 0 

Tiêu Nguyên Thảo       x     

Bùi Công Luận       x     

Tôn Thất Đào         x   

Hoàng Oanh Thoa       x     

Khúc Đình Nam       x     

Đàm Thị Hải Âu       x     

Nguyễn Thị Minh Đức        x     

Nguyễn Ý Nguyên Hân       x     

Nguyễn Thị Ngọc Hà       x     

Trương Thị Kim Thủy       x     

Phạm Thu Phương       x     

Lê Nguyễn Kim Hằng     x       

Trần Minh Dạ Hạnh       x     

Nguyễn Văn Thành Trung       x     
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Trần Khánh Linh       x     

Vũ Thị Ánh Ngọc         x   

Nguyễn Kim Thoa       x     

Trần Thị Trinh       x     

Nguyễn Lê Khanh         x   

Nguyễn Thị Hoàng Điệp         x   

Lê Hoàng My         x   

Phan Thị Ngọc Diễm         x   

Tổng khối ngành III 0 0 6 40 8 0 

Khối ngành IV             

Ngành: Công nghệ sinh học 0 2 6 10 0 0 

Lê Đình Đôn   x         

Trần Thị Lệ Minh   x         

Đinh Xuân Phát     x       

Nguyễn Vũ Phong     x       

Nguyễn Hồng Nhung     x       

Nguyễn Ngọc Tấn     x       

Nguyễn Tấn Chung     x       

Biện Thị Lan Thanh     x       

Nguyễn Thị Kim Linh       x     

Tôn Trang Ánh       x     

Tôn Bảo Linh       x     
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Lê Hồng Thủy Tiên       x     

Tô Thị Nhã Trầm       x     

Võ Khánh Hưng       x     

Phùng Võ Cẩm Hồng       x     

Huỳnh Vĩnh Khang       x     

Trương Phước Thiên Hoàng       x     

Nguyễn Cửu Tuệ       x     

Ngành: Khoa học môi trường 1 1 0 3 0 0 

Bùi Cách Tuyến x           

Lê Quốc Tuấn   x         

Lê Thị Oanh       x     

Nguyễn Thị Huyên       x     

Hồ Thanh Bá       x     

Ngành: Bản đồ học 0 1 0 1 1 0 

Nguyễn Kim Lợi   x         

Hoàng Thị Thủy       x     

Nguyễn Duy Liêm         x   

Tổng khối ngành IV 1 4 6 14 1 0 

Khối ngành V             

Ngành: Công nghệ thông tin 0 0 1 27 6 0 

Phạm Văn Tính     x       

Lê Phi Hùng       x     
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Nguyễn Thanh Phước       x     

Nguyễn Thị Minh Hương       x     

Phan Vĩnh Thuần       x     

Trần Huy Cường       x     

Trần Lê Như Quỳnh       x     

Trần Thị Thanh Nga       x     

Mai Anh Thơ       x     

Nguyễn Thị Thanh Thủy       x     

Nguyễn Văn Dũ       x     

Nguyễn Đức Công Song       x     

Nguyễn Thị Phương Trâm       x     

Phan Đình Long         x   

Võ Tấn Linh         x   

Võ Tấn Toàn         x   

Đỗ Thị Yến Nhi         x   

Đoàn Thị Kim Oanh       x     

Trần Quốc Việt       x     

Nguyễn Hoàng Liêm       x     

Đặng Kiên Cường       x     

Nguyễn Hữu Hoà       x     

Dương Thị Mỹ Tiên       x     

Dương Thành Lam       x     
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Trần Thị Kim Hà       x     

Huỳnh Hữu Nhân       x     

Lê Văn Phận       x     

Lê Thị Hồng Phượng       x     

Võ Thị Bích Thương       x     

Nguyễn Thị Phương Trang       x     

Nguyễn Hoàng Diệu Minh       x     

Lê Văn Huy       x     

Lê Việt Thanh         x   

Phạm Văn Xinh         x   

Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí 0 1 2 10 4 0 

Bùi Ngọc Hùng     x       

Lê Anh Đức   x         

Đặng Hữu Dũng       x     

Nguyễn Thanh Nghị     x       

Nguyễn Hải Triều       x     

Phạm Duy Lam         x   

Lê Khõe Quí 
        x   

Nguyễn Huỳnh Trường Gia         x   

Nguyễn Thị Phương Thảo         x   

Nguyễn Văn Kiệp       x     

Nguyễn Văn Công Chính       x     
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Nguyễn Thanh Phong       x     

Nguyễn Hải Đăng       x     

Lê Văn Tuấn       x     

Phan Minh Hiếu       x     

Nguyễn văn Lành       x     

Trần Văn Tuấn       x     

Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 0 1 0 6 1 0 

Nguyễn Văn Hùng   x         

Vũ Bá Xích         x   

Đào Duy Vinh       x     

Nguyễn Tấn Phúc       x     

Nguyễn Đăng Khoa       x     

Trần Thị Kim Ngà       x     

Trương Quang Trường       x     

Nguyễn Thị Kiều Hạnh       x     

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Ô tô 0 0 2 8 0 0 

Vương Thành Tiên     x       

Nguyễn Thanh Hào     x       

Lê Văn Điện       x     

Nguyễn Trịnh Nguyên       x     

Lê Quang Trí       x     

Nguyễn Văn Tuấn Anh       x     
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Lê Quang Vinh       x     

Đinh công Bình       x     

Nguyễn Nam Quyền       x     

Phạm Quang Thắng       x     

Ngành: Kỹ thuật nhiệt 1 0 1 4 0 0 

Nguyễn Hay x           

Nguyễn Đức Khuyến     x       

Nguyễn Thanh Dũng       x     

Nguyễn Thị Hoài Thu       x     

Nguyễn Trần Phú       x     

Lê Quang Giảng       x     

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 0 1 1 4 1 0 

Nguyễn Huy Bích   x         

Lê Văn Bạn       x     

Lê Quang Hiền       x     

Cao Đức Lợi         x   

Đặng Trung Nam       x     

Nguyễn Võ Ngọc Thạch       x     

Trương công Tiễn     x       

Ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học 0 1 5 8 3 0 

Trương Vĩnh   x         

Đỗ Việt Hà     x       
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Mai Huỳnh Cang     x       

Lê Thị Diệu Trang     x       

Huỳnh Văn Biết     x       

Nguyễn Bảo Quốc     x       

Vũ Thùy Anh       x     

Lê Hồng Phượng       x     

Nguyễn Bảo Việt       x     

Diệp Thanh Tùng       x     

Vũ Ngọc Hà Vi       x     

Nguyễn Thị Ngọc Lan       x     

Lê Thị Thanh Vân       x     

Lê Thị Thanh Thủy       x     

Nguyễn Hồng Nguyên         x   

Đào Ngọc Duy         x   

Trương Thảo Vy         x   

Ngành: Kỹ thuật môi trường 0 1 2 10 0 0 

Nguyễn Tri Quang Hưng   x         

Nguyễn Trịnh Minh Anh     x       

Ngô Vy Thảo     x       

Phạm Trung Kiên       x     

Nguyễn Văn Hiển       x     

Hùynh Ngọc Anh Tuấn       x     
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Lê Thị Lan Thảo       x     

Vũ Văn Quang       x     

Huỳnh Tấn Nhựt       x     

Nguyễn Văn Huy       x     

Võ Minh Sang       x     

Đinh Thị Mỹ Loan       x     

Bùi Nữ Ngọc Yến       x     

Ngành: Công nghệ thực phẩm 0 2 11 36 2 0 

Vũ Thị Lâm An     x       

Bùi Thị Bảo Châu         x   

Nguyễn Hữu Cường         x   

Dương Thị Ngọc Diệp     x       

Huỳnh Tiến Đạt     x       

Nguyễn Trung Hậu       x     

Nguyễn Minh Xuân Hồng     x       

Phan Tại Huân   x         

Phan Thị Lan Khanh       x     

Phan Thị Kim Khánh       x     

Ngô Thị Ty Na       x     

Trịnh Ngọc Thảo Ngân       x     

Lương Hồng Quang       x     

Nguyễn Thị Phượng       x     
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Lê Trung Thiên     x       

Nguyễn Hữu Thiện       x     

Nguyễn Anh Trinh       x     

Trương Thục Tuyền     x       

Kha Chấn Tuyền   x         

Lê Thị Thanh       x     

Nguyễn Thị Phước Thủy       x     

Nguyễn Thị Thanh Thảo       x     

Nguyễn Minh Hiền       x     

Nguyễn Thùy Linh       x     

Phạm Thị Lan Phương       x     

Lê Thị Ngọc Hân       x     

Mai Đăng Tiến       x     

Lê Thế Lương       x     

Lê Minh Hồng Anh     x       

Hoàng Thanh Hải     x       

Nguyễn Ngọc Thanh Xuân     x       

Nguyễn Hữu Trí     x       

Bùi Thị Thục Quyên     x       

Trần Hồng Thủy       x     

Võ Thị Thanh Bình       x     

Văn Hữu Nhật       x     
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Trần Văn Minh       x     

Truyện Nhã Định Huệ       x     

Phạm Gia Điệp       x     

Lê Hồng Châu Sơn       x     

Trương Nguyễn Thị Như Mai       x     

Lê Tấn Thanh Lâm       x     

Nguyễn Thị Hà Vy       x     

Cao Thị Thanh Loan       x     

Nguyễn Trần Liên Hương       x     

Trần Thị Yến Phương       x     

Nguyễn Thị Huyền       x     

Võ Thị Bích Thùy       x     

Đỗ Xuân Hồng        x     

Lê Trương Ngọc Hân       x     

Nguyễn Thị Lan Thương       x     

Ngành: Chế biến thủy sản 0 1 3 3 0 0 

Nguyễn Hoàng Nam Kha     x       

Trương Quang Bình     x       

Lê Thanh Hùng   x         

Nguyễn Phúc Cẩm Tú     x       

Đặng Thị Thanh Hòa       x     

Nguyễn Thị Thanh Trúc       x     
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Nguyễn Phúc thưởng       x     

Ngành: Chế biến lâm sản 0 1 2 18 0 0 

Phạm Ngọc Nam   x         

Hoàng Thị Thanh Hương     x       

Tăng Thị Kim Hồng     x       

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt       x     

Nguyễn Lê Hồng Thuý       x     

Hoàng Văn Hòa        x     

Bùi Thị Thiên Kim       x     

Huỳnh Ngọc Hưng       x     

Lê Thanh Thùy       x     

Đặng Minh Hải        x     

Lê Quang Nghĩa       x     

Đặng Thị Thanh Nhàn       x     

Lê Tiểu Anh Thư       x     

Nguyễn Duy Linh       x     

Trần Thị Hiền       x     

Phạm Văn Quý       x     

Phạm Thị Kim Hoa       x     

Nguyễn Thị Kiều Nương       x     

Nguyễn Quốc Bình       x     

Hồ Thị Thùy Dung       x     
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Nguyễn Văn Tiến       x     

Ngành: Chăn nuôi 0 3 6 8 2 0 

Dương Duy Đồng   x         

Nguyễn Văn Hiệp       x     

Ngô Hồng Phượng     x       

Nguyễn Quang Thiệu   x         

Nguyễn Hiếu Phương     x       

Nguyễn Võ Thu Trúc         x   

Trần Văn Chính     x       

Cao Phước Uyên Trân       x     

Quách Tuyết Anh     x       

Đoàn Trần Vĩnh Khánh       x     

Bùi Thị Trà Mi     x       

Nguyễn Quốc Tuấn       x     

Chế Minh Tùng   x         

Bùi Thị Kim Phụng       x     

Nguyễn Thị Kim Loan     x       

Nguyễn Văn Chánh       x     

Nguyễn Thanh Hải       x     

Đặng Thị Ngọc Anh         x   

Võ Hoàng Vũ       x     

Ngành: Nông học 0 2 6 23 2 0 
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Phạm Văn Hiền   x         

Nguyễn Đức Xuân Chương     x       

Nguyễn Thanh Bình     x       

Trần Trung Dũng         x   

Phan Hải Văn       x     

Nguyễn Thị Thanh Duyên       x     

Nguyễn Châu Niên     x       

Hồ Tấn Quốc       x     

Nguyễn Phương     x       

Nguyễn Tuyết Nhung Tường       x     

Phạm Thị Thùy Dương         x   

Lê Trọng Hiếu       x     

Trần Văn Thịnh     x       

Thái Nguyễn Diễm Hương       x     

Nguyễn Phạm Hồng Lan       x     

Phạm Hữu Nguyên       x     

Nguyễn Văn Phu       x     

Phạm Thị Minh Tâm   x         

Trần Văn Lợt       x     

Nguyễn Thị Ái Hà       x     

Nguyễn Duy Năng     x       

Trần Hoài Thanh       x     
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Trịnh Thị Tiện       x     

Phan Thị Kim Phụng       x     

Nguyễn Thị Vân Khanh       x     

Trần Thị Thu Hà       x     

Trịnh Thị Phi Ly       x     

Võ Thị Thúy Huệ       x     

Lê Minh Sơn       x     

Nguyễn Thị Thanh Bình       x     

Phạm Thị Lệ Thủy       x     

Lê Phú Quỳnh Như       x     

Trần Hoài Thanh       x     

Ngành: Bảo vệ thực vật 0 1 2 7 3 0 

Huỳnh Thanh Hùng   x         

Trần Thị Ngọc Bích       x     

Nguyễn Tuấn Đạt       x     

Lê Cao Lượng       x     

Võ Thị Thu Oanh     x       

Nguyễn Thị Phụng Kiều         x   

Nguyễn Hữu Trúc         x   

Võ Thái Dân     x       

Nguyễn Thị Thúy Liễu       x     

Nguyễn Thị Huyền Trang         x   
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Trần Văn Bình       x     

Trần Thị Thúy An       x     

Nguyễn Hồng Đức       x     

Ngành: Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 0 0 6 11 0 0 

Phạm Minh Thịnh       x     

Trác Khương Lai     x       

Nguyễn Đình Phú     x       

Lê Khắc Hoàng     x       

Nguyễn Ngọc Hà     x       

Phan Đặng Thái Phương     x       

Phậm Đức Toàn     x       

Tôn Nữ Gia Ái       x     

Trương Thị Cẩm Nhung       x     

Đỗ Ngọc Nhuận       x     

Ngô Thị Minh Thê       x     

Vương Thị Thủy       x     

Cao Thị Ngọc Cương       x     

Nguyễn Văn Long       x     

Nguyễn Thiện Thanh       x     

Nguyễn Nhật Huỳnh Mai       x     

Nguyễn Thị Phương Anh       x     

Ngành: Kinh doanh nông nghiệp 0 0 2 6 0 0 



21/112 

 

Lê Văn Mến       x     

Trần Hoài Nam       x     

Nguyễn Bạch Đằng     x       

Trần Độc Lập     x       

Lê Vũ       x     

Nguyễn Văn Cường       x     

Bùi Xuân Nhã       x     

Nguyễn Anh Tuấn        x     

Ngành: Phát triển nông thôn 0 1 3 5 0 0 

Nguyễn Văn Ngãi   x         

Nguyễn Văn Năm       x     

Nguyễn Ngọc Thùy     x       

Nguyễn Minh Tôn       x     

Nguyễn Duyên Linh     x       

Phạm Thị Hồng Nhung     x       

Trần Minh Trí       x     

Trần Đức Luân       x     

Võ Ngàn Thơ       x     

Ngành: Lâm nghiệp 0 1 2 9 2 0 

Nguyễn Văn Thêm   x         

Bùi Việt Hải     x       

Phạm Thanh Hải     x       
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Phan Minh Xuân       x     

Trần Thế Phong       x     

Nguyễn Thị Minh Hải       x     

Nguyễn Thị Kim Tài       x     

Nguyễn Thị Lan Phương       x     

Phan Văn Trọng         x   

Trương Văn Vinh       x     

Nguyễn Thị Thu       x     

Mạc Văn Chăm       x     

Hồ Lê Tuấn       x     

Trần Trọng Nghĩa         x   

Ngành: Quản lý tài nguyên rừng 0 1 0 2 0 0 

Viên Ngọc Nam   x         

Nguyễn Minh Cảnh       x     

Đặng Hải Phương       x     

Ngành: Nuôi trồng thủy sản 0 3 8 4 0 0 

Nguyễn Như Trí   x         

Ngô Văn Ngọc       x     

Nguyễn Hữu Thịnh     x       

Nguyễn Phú Hòa   x         

Đinh Thế Nhân     x       

Vũ Cẩm Lương   x         
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Nguyễn Thị Bạch Mai       x     

Lưu Thị Thanh Trúc     x       

Nguyễn Thanh Tâm     x       

Phạm Duy Tân       x     

Võ Văn Tuấn     x       

Trần Ngọc Thiên Kim     x       

Võ Thanh Liêm       x     

Hồ Thị Trường Thy     x       

Trần Hữu Lộc     x       

Ngành: Thú y 0 9 6 16 5 0 

Nguyễn Tất Toàn   x         

Võ Tấn Đại   x         

Phan Quang Bá       x     

Lê Quang Thông   x         

Bùi Ngọc Thúy Linh       x     

Nguyễn Văn Nghĩa     x       

Lý Hồng Sơn       x     

Vũ Ngọc Yến         x   

Nguyễn Thị Thương       x     

Võ Thị Trà An   x         

Trần Thị Quỳnh Lan     x       

Dương Nguyên Khang   x         
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Hồ Thị Nga       x     

Lê Thụy Bình Phương       x     

Nguyễn Văn Nhã       x     

Đường Chi Mai     x       

Đặng Thị Xuân Thiệp       x     

Nguyễn Kiên Cường     x       

Nguyễn Vạn Tín       x     

Ngô Bá Duy       x     

Trần Thanh Tiến         x   

Lê Hữu Khương   x         

Nguyễn Ngọc Hải   x         

Lê Thanh Hiền   x         

Nguyễn Đình Quát     x       

Nguyễn Thị Thu Năm       x     

Hồ Thị Kim Hoa   x         

Đỗ Tiến Duy     x       

Lê Hữu Ngọc       x     

Nguyễn Thị Mỹ Nhân       x     

Lê Nguyễn Phương Khanh       x     

Nguyễn Hương Quỳnh       x     

Đoàn Hoàng Phú         x   

Nguyễn Thị Bích Liên       x     
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Nguyễn Văn Nghị         x   

Lê Thị Kim Tuyến         x   

Tổng khối ngành V 1 30 71 225 31 0 

Khối ngành VII 

Ngành: Ngôn ngữ Anh 0 0 3 15 0 0 

Lê Minh Hà       x     

Hoàng Nhị Hà       x     

Nguyễn Thị Kim An       x     

Lê Thị Tiểu Phượng       x     

Đào Như Nguyện       x     

Phan Thị Lan Anh       x     

Nguyễn Đặng Thị Cúc Huyền       x     

Huỳnh Trung Chánh       x     

Đào Đức Tuyên       x     

Ngô Phan Lan Dung       x     

Huỳnh Thị Cẩm Loan       x     

Phùng Thị Quỳnh Chi       x     

Bùi Quốc Chính       x     

Lê Thị Ngân Vang       x     

Nguyễn Liên Hương       x     

Dương Mỹ Thẩm     x       

Huỳnh Thanh Nhã     x       
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Trần Cao Bảo     x       

Ngành: Kinh tế 0 1 2 18 0 0 

Hồ Thanh Tâm       x     

Trần Anh Kiệt       x     

Đỗ Minh Hoàng       x     

Phạm Thị Thuyền       x     

Đặng Lê Hoa     x       

Phạm Thị Nhiên       x     

Đặng Thanh Hà   x         

Mai Đình Quý       x     

Nguyễn Thị Ý Ly     x       

Trần Nhật Lam Duyên       x     

Hoàng Hà Anh       x     

Bùi Thị Mai       x     

Đoàn Văn Vương       x     

Nguyễn Văn Minh       x     

Trần Thị Kim Khoa       x     

Đỗ Ngọc Côi       x     

Trịnh Thanh Toàn       x     

Trần Vĩnh Phúc       x     

Lê Thị Bách Thảo       x     

Lê Thị Huệ Trang       x     
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Nguyễn Thị Kim Tiên       x     

Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường 0 0 4 11 4 0 

Nguyễn Linh Vũ     x       

Nguyễn Vinh Quy     x       

Nguyễn Văn Trai     x       

La Vĩnh Hải Hà     x       

Hòang Thị Mỹ Hương       x     

Nguyễn Kim Huệ       x     

Bùi Thị Cẩm Nhi       x     

Hoàng Bảo Phú       x     

Lê Thị Thủy       x     

Nguyễn Huy Vũ         x   

Nguyễn Thị Ngọc Sang       x     

Nguyễn Ngọc Sinh       x     

Trần Thị Vân       x     

Trần Thị Thảo Trang         x   

Trần Nguyễn Lâm Khương       x     

Huỳnh Ngọc Anh       x     

Phạm Thị Minh Thu       x     

Nguyễn Thị Vân Anh         x   

Nguyễn Tuấn Anh         x   

Ngành: Quản lý đất đai 0 0 1 27 10 0 
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Nguyễn Văn Tân     x       

Nguyễn Duy Ngọc       x     

Bùi Văn Hải       x     

Lê Ngọc Lãm       x     

Huỳnh Thanh Hiền       x     

Ngô Minh Thụy       x     

Nguyễn Du       x     

Nguyễn Ngọc Thy       x     

Trần Duy Hùng       x     

Dương Thị Tuyết Hà       x     

Nguyễn Đức Thành       x     

Nguyễn Lưu Như Quỳnh       x     

Nguyễn Ngọc Hạnh       x     

Lê Mộng Triết       x     

Nguyễn Thị Hoàng Yến       x     

Nguyễn Thị Hồng Hạnh       x     

Nguyễn Thị Long Hương       x     

Nguyễn Thị Ngọc Ánh       x     

Nguyễn Trung Quyết       x     

Phạm Hồng Sơn       x     

Tạ Thị Hiệp       x     

Trương Đỗ Thùy Linh       x     
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Dương Thị Hương Giang         x   

Nguyễn Mạnh Hùng         x   

Thái Văn Hòa         x   

Trần Thị Thanh Huyền         x   

Trần Thị Việt Hòa         x   

Võ Thành Hưng         x   

Đinh Quang Vinh         x   

Cấn Kim Dũng         x   

Nguyễn Văn Cường       x     

Lê Vĩnh Linh       x     

Trần Thanh Giang       x     

Nguyễn Thị Thái Hà       x     

Nguyễn Thị Lý         x   

Nguyễn Ninh Hải       x     

Võ Thị Lê Na       x     

Trần Thị Yến Ẩn         x   

Tổng khối ngành VII  0 1 10 71 14 0 

GV các môn chung 

Bùi Minh Tâm       x     

Nguyễn Lưu Nguyễn       x     

Nguyễn Bá Toàn       x     

Nguyễn Đình Trưởng       x     
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Phan Hoàng Vũ       x     

Nguyễn Thị Thanh Thúy     x       

Đinh Thanh Tùng       x     

Phạm Thị Bích Vân     x       

Nguyễn Văn Hiền         x   

Nguyễn Thị Mai     x       

Đoàn Thị Phương Thùy     x       

Trần Thị Thanh Hương       x     

Trần Thị Ngọc Ánh         x   

Đặng Thành Danh       x     

Phạm Thành KCông       x     

Đặng Văn Quý       x     

Hà Thị Thảo Trâm       x     

Hồ Ngọc Kỳ     x       

Bùi Đại Nghĩa       x     

Bùi Trang Phương Nam       x     

Trần Bảo Ngọc       x     

Nguyễn Văn Hiếu     x       

Lê Nguyễn Mai Anh       x     

Thái Văn Ton       x     

Lưu Thị Thúy Hòa       x     

Lê Thị Kim Chi     x       
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Võ Thị Hồng     x       

Nguyễn Văn Trọn       x     

Nguyễn Thanh Long       x     

Lê Thị Bích Nga       x     

Hoàng Thị Lan       x     

Nguyễn Trọng Thể       x     

Huỳnh Nguyệt Anh       x     

Trần Hữu Minh       x     

Đỗ Thị Lợi       x     

Đặng Thế Chiêu       x     

Thân Đỗ Diệu Hương       x     

Đoàn Thị Quỳnh Trâm       x     

Nguyễn Thị Hương Giang       x     

Võ Thị Minh Hòa       x     

Tổng GV môn chung  0 0 8 30 2 0 

Tổng số giảng viên toàn trường 2 35 102 389 57 0 

 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khối ngành I 20.18 

2 Khối ngành II  0 

3 Khối ngành III 24.58 

4 Khối ngành IV  19.29 
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